
Đvt: nghìn đồng

Số 
TT 

Nội dung
Dự toán cấp bổ sung theo 

QĐ số 9333/QĐ-UBND

1 2 3

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 0

I  Số thu phí, lệ phí 0

1 Lệ phí

2 Phí

Học phí -                                     

II Chi từ nguồn thu phí được để lại 0

1 Chi sự nghiệp giáo dục 0

a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2 Chi quản lý hành chính

a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

1 Lệ phí

2 Phí

B Dự toán chi ngân sách nhà nước 526.440

I Nguồn ngân sách trong nước

1 Chi quản lý hành chính

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

3 Chi sự nghiệp giáo dục 526.440

3.1  Kinh phí tự chủ 0

3.2 Kinh phí không tự chủ 316.128                            

1 Mục 6150 -  Học bổng và hỗ trợ  khác cho học sinh, sinh viên 660                                    

2 Mục 6500 – Thanh toán dịch vụ công cộng 27.000                               

3 Mục 6550: Vật tư văn phòng 97.109                               

4 Mục 6600 – Thông tin tuyên truyền liên lạc 18.500                               

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)

 Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90  ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính)

  Đơn vị: TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN
 Chương: 622

DỰ TOÁN CẤP BỔ SUNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022
( Theo quyết định số 9333/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 của UBND Quận Long Biên)



Số 
TT 

Nội dung
Dự toán cấp bổ sung theo 

QĐ số 9333/QĐ-UBND

5 Mục 6750 – Chi phí thuê mướn 100.859                             

6 Mục 7000 - chi phí nghiệp vụ chuyên môn 37.000                               

7 Mục 7050 - Mua sắm tài sản vô hình 13.000                               

8 Mục 7750 - Chi khác 22.000                               

3.3 Kinh phí cải cách tiền lương 210.312                            

40% thực hiện cải cách tiền lương 210.312                             

                                                                         Long Biên, ngày17 tháng 02 năm 2019

                                                                         THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                                                    Nguyễn Thị Minh Thúy


